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BÁO CÁO 

Giải trình, tiếp thu ý kiến ĐBQH về Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội
 “Về tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác sử dụng”

Kính gửi: Các vị đại biểu Quốc hội

Ngày 10/11/2015, các vị đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đã thảo luận tại Hội trường về Báo cáo số 958/BC-UBTVQH13 ngày 16/10/2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai tại các nông, lâm trường (NLT) quốc doanh giai đoạn 2004 - 2014 và Dự thảo Nghị quyết “Về tăng cường quản lý, sử dụng đất đai tại các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng và các tổ chức khác có nguồn gốc đất đai từ NLT quốc doanh”. Hầu hết các ý kiến nhất trí với Báo cáo giám sát và Dự thảo Nghị quyết, một số ý kiến tham gia về nội dung Dự thảo Nghị quyết, Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH) xin giải trình, tiếp thu như sau:
(1) Một số ý kiến ĐBQH đề nghị sửa tên Nghị quyết thành “Nghị quyết về tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác sử dụng”
Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH nhận thấy, đất có nguồn gốc từ nông lâm trường quốc doanh ngoài việc được các tổ chức như công ty, ban quản lý rừng, các tổ chức khác (vườn quốc gia, khu bảo tồn, các tổ chức sự  nghiệp với nhiều tên gọi khác nhau) sử dụng còn có một diện tích lớn do hộ gia đình, cá nhân sử dụng, vì thế cần bổ sung “hộ gia đình, cá nhân” vào đối tượng điều chỉnh của Nghị quyết. Do đó, UBTVQH thống nhất sửa tên Nghị quyết thành “Nghị quyết về tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác sử dụng”.

(2) Một số ĐBQH đề nghị bổ sung khẳng định, làm rõ hơn về vị trí, vai trò và những đóng góp của các NLT trong giai đoạn trước 2004 và sau 2004 đến nay; nêu rõ một số tồn tại, hạn chế, bất cập về chính sách quản lý, sử dụng đất đai, về hiệu quả sản xuất, kinh doanh và quản lý, sử dụng đất đai tại các nông, lâm trường, công ty nông, lâm nghiệp và ban quản lý rừng
Tiếp thu ý kiến ĐBQH, trong quá trình hình thành và phát triển NLT đã có nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh, thực hiện dịch vụ công ích có hiệu quả cả về kinh tế - xã hội, ứng dụng khoa học kỹ thuật, tạo vùng sản xuất nguyên liệu tập trung, phát triển công nghiệp chế biến; trồng, bảo vệ và phát triển rừng, tăng tỷ lệ che phủ rừng, bảo vệ môi trường, sinh thái…Các NLT đã có những đóng góp tích cực trong xây dựng cơ sở hạ tầng, hình thành các thị trấn, thị tứ, trung tâm kinh tế - xã hội, góp phần xóa đói, giảm nghèo, thay đổi diện mạo khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 
Giai đoạn 2004-2014,  yêu cầu chuyển đổi từ cơ chế kinh tế tập trung bao cấp sang phát triển kinh tế thị trường; chuyển đổi từ nông, lâm trường, sang công ty nông, lâm nghiệp, ban quản lý rừng. Cơ chế này vừa làm thay đổi tính chất, mô hình quản lý, sản xuất kinh doanh, dịch vụ, đồng thời cũng tạo ra sự thay đổi căn bản về quản lý, sử dụng tài nguyên, tài chính đất đai.
Nguyên nhân của việc quản lý, sử dụng đất đai không hiệu quả là do sự buông lỏng trong quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, sự bất cập của mô hình quản trị doanh nghiệp và yếu kém về tổ chức sản xuất. Hệ quả của việc quản lý, sử dụng đất kém hiệu quả là “làm thất thoát lớn nguồn tài nguyên, tài chính quốc gia”, làm nghèo đất rừng, gây sạt lở, lũ lụt. UBTVQH đã chỉ đạo Đoàn giám sát nghiên cứu, thể hiện trong Điều 1 của Dự thảo Nghị quyết.

(3) Có ý kiến ĐBQH đề nghị Quốc hội nêu rõ yêu cầu đối với Chính phủ phải triển khai đồng bộ, thực hiện các giải pháp theo lộ trình thực hiện sắp xếp, đổi mới, phát triển các công ty nông, lâm nghiệp và thời hạn hoàn thành việc phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; xử lý dứt điểm các vướng mắc, tồn tại về đất đai và tài chính đối với các công ty nông, lâm nghiệp, ban quản lý rừng, đảm bảo thực hiện các mục tiêu Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị và Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ
Về vấn đề này, UBTVQH nhận thấy, Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị đề ra nhiệm vụ, giải pháp đến năm 2015 hoàn thành việc chuyển giao đất và hồ sơ đất không có nhu cầu sử dụng, hiệu quả sử dụng thấp, hoang hoá, các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai về địa phương quản lý, sử dụng. Kiên quyết thu hồi đất giao lại cho địa phương khi nông, lâm trường không có nhu cầu sử dụng, hoặc sử dụng không đúng mục đích. Hoàn thành việc đo đạc, lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thuê đất hoặc giao đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Qua báo cáo của Chính phủ, việc thực hiện đề án sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP của Chính phủ còn rất chậm; tình trạng tranh chấp đất đai; xử lý các vi phạm pháp luật, đặc biệt là tình trạng lấn chiếm, chuyển nhượng, chuyển mục đích, xây dựng công trình trái pháp luật, cho thuê, cho mượn, giao khoán đất không đúng quy định, không thực hiện hoặc chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính chưa được xử lý triệt để. 
Tiếp thu ý kiến ĐBQH, nội dung này đã được thể hiện tại khoản 1, Điều 2 của Dự thảo Nghị quyết.

(4) Có ý kiến đề nghị điều chỉnh nhiệm vụ “xây dựng, hoàn thiện, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác sử dụng” thành nhiệm vụ “xây dựng, hoàn thiện đề án tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ các nông trường, lâm trường quốc doanh do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác sử dụng”
Tiếp thu ý kiến ĐBQH, Dự thảo Nghị quyết đã quy định việc tăng cường toàn diện công tác quản lý nhà nước về đất đai (đo đạc, lập bản đồ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, xác định giá đất, thanh tra...) đối với đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh, chứ không chỉ công tác quy hoạch sử dụng đất; mặt khác khái niệm quy hoạch sử dụng đất của các tổ chức theo các quy định trước đây đã được đổi lại thành phương án sử dụng đất. Đồng thời cần tổ chức thực hiện nghiêm túc đề án trong giai đoạn 2016 - 2020. UBTVQH đã chỉnh sửa lại khoản 2, Điều 2 của Dự thảo Nghị quyết.

(5) Nhiều ĐBQH đề nghị không nên ghi rõ số kinh phí 1.015 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương bố trí cho việc rà soát, cắm mốc giới, đo đạc, lập bản đồ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

UBTVQH cho rằng, việc đầu tư cho các công ty NLN thuộc diện sắp xếp theo Nghị định 118/2014/NĐ-CP đã được xác định thực hiện trong 2 năm 2015 -2016. Trên thực tế còn khá nhiều doanh nghiệp, công ty cổ phần, tổ chức, cá nhân khác đang quản lý, sử dụng đất đai có nguồn gốc từ đất Nhà nước giao cho các nông, lâm trường, ban quản lý rừng, nên việc đầu tư để tăng cường quản lý diện tích đất đai còn lại có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh sẽ thực hiện trong giai đoạn 2016-2020. Về con số 1015 tỷ, đây là con số khái toán trên cơ sở số liệu diện tích các công ty dự kiến giữ lại và đơn giá trung bình; con số cụ thể phải căn cứ vào các thiết kế kỹ thuật. Vì vậy, tiếp thu ý kiến ĐBQH, trong Dự thảo Nghị quyết chỉ nêu chủ trương là “ngân sách Nhà nước bố trí đủ” kinh phí như thể hiện tại khoản 3, Điều 2 của Dự thảo.

(6) Có ý kiến ĐBQH đề nghị sửa đổi, bổ sung hình thức phá sản công ty nông, lâm nghiệp; cơ chế giao khoán sử dụng đất nông nghiệp; cơ chế, chính sách bảo vệ rừng, gắn với giảm nghèo bền vững; hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, người trồng rừng, quản lý, bảo vệ rừng có thu nhập từ rừng để bảo đảm ổn định cuộc sống
Về vấn đề này, UBTVQH giải trình như sau: Do đặc thù của việc phá sản các công ty NLN rất phức tạp vì liên quan đến tài chính, đất đai, nguồn vốn, vườn cây, chi phí trồng và chăm sóc vườn cây, chu kỳ kinh doanh của cây trồng… nên theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ chỉ quy định các NLT được giải thể. Tuy nhiên, trong thực tiễn giám sát, rất nhiều địa phương có NLT đề nghị được áp dụng hình thức phá sản đối với các công ty NLT sản xuất, kinh doanh không hiệu quả, thua lỗ kéo dài. Đồng thời phải ban hành chính sách về bảo vệ, phát triển rừng gắn với giảm nghèo bền vững, có cơ chế thực sự hỗ trợ đồng bào DTTS, người trồng rừng, quản lý, bảo vệ rừng bảo đảm thu nhập, ổn định cuộc sống, gắn bó với rừng. Vì vậy, UBTVQH xin phép được tiếp thu theo hướng giao Chính phủ nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hình thức phá sản công ty NLN như quy định tại khoản 4, Điều 2 của Dự thảo Nghị quyết.
(7) Nhiều ĐBQH đề nghị bổ sung, nhấn mạnh yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán toàn diện và xử lý nghiêm minh và dứt điểm các vi phạm chính sách pháp luật về đất đai, tài nguyên, tài chính đối với việc quản lý, sử dụng đất đai đối với các công ty nông, lâm nghiệp, ban quản lý rừng, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sử dụng đất đai 
Từ tình hình thực hiện trách nhiệm thanh tra, kiểm toán cho thấy: Công tác thanh tra, kiểm toán các cấp còn hạn chế, chưa chủ động phát hiện các vấn đề, vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai của các nông, lâm trường, trong khi tình hình quản lý, sử dụng đất đai tại các nông, lâm trường có nhiều biến động và diễn biến phức tạp. Thanh tra Chính phủ chưa thực hiện thanh tra chuyên đề về thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai tại các nông, lâm trường, công ty nông, lâm nghiệp. Các cơ quan kiểm toán cũng chưa tổ chức kiểm toán chuyên đề đối với các nông, lâm trường, công ty nông, lâm nghiệp. Tình trạng không chấp hành, chậm khắc phục theo các kết luận thanh tra, kiểm toán khá phổ biến.

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo thiết kế riêng nhiệm vụ này thành khoản 5, Điều 2 của Dự thảo Nghị quyết.

(8) Một số ý kiến ĐBQH đề nghị đưa một số kiến nghị, giải pháp trong Báo cáo giám sát của UBTVQH đối với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các địa phương vào Dự thảo Nghị quyết để yêu cầu tổ chức thực hiện và đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương định kỳ hằng năm báo cáo với Quốc hội về kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội
Về vấn đề này, UBTVQH cho rằng Nghị quyết của Quốc hội cần thể hiện những nội dung có tính bao quát, định hướng, thể hiện quan điểm chung, còn đối với các nội dung cụ thể (như xây dựng cơ chế đổi mới mô hình quản trị doanh nghiệp, phân loại đất nông nghiệp, đất 3 loại rừng theo đặc thù vùng miền; cơ chế giao khoán đất đai; chính sách hỗ trợ thúc đẩy sản xuất; tái cơ cấu công ty NLN gắn với tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp; xây dựng cơ chế thị trường về đất đai….) sẽ được các đơn vị hữu quan nghiên cứu, thực hiện theo kiến nghị của Đoàn giám sát tại báo cáo kết quả giám sát, phù hợp với quy định của pháp luật. Do đó, nội dung này đã được bổ sung trong Điều 3 của Dự thảo Nghị quyết.

(9) Một số ý kiến ĐBQH đề nghị bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Tổ chức thành viên của Mặt trận tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hôi.
UBTVQH thấy rằng, ý kiến trên đây của ĐBQH rất xác đáng và đã tiếp thu, bổ sung tại Điều 4 của Dự thảo Nghị quyết. 
(10) Có ý kiến ĐBQH cho rằng, các số liệu trong báo cáo giám sát quá nhiều, không thống nhất giữa các trang và giữa số liệu trong báo cáo của Chính phủ với số liệu tổng hợp của Đoàn giám sát từ các địa phương
Về vấn đề này, UBTVQH xin giải trình như sau: Đoàn giám sát đã kiểm tra và làm việc cụ thể với các Bộ, ngành có liên quan. Trước hết số liệu nêu trong Báo cáo kết quả giám sát là số liệu chính thức do Chính phủ cung cấp. Trong báo cáo đã nêu, ở mỗi thời điểm, mỗi giai đoạn có sự biến động, thay đổi. Cụ thể ở các thời điểm: Trước khi thực hiện sắp xếp, đổi mới các nông, lâm trường theo Nghị quyết số 28-NQ/TW(2003); sau khi thực hiện xong công tác sắp xếp, đổi mới vào năm 2005; thời điểm năm 2012 khi tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW để xây dựng Nghị quyết 30-NQ/TW của Bộ Chính trị và đến thời điểm hiện nay năm 2015 khi tiến hành sắp xếp theo Nghị quyết 30-NQ/TW và Nghị định 118/2004/NĐ-CP.

Về số liệu tổng hợp từ các địa phương của Đoàn giám sát không đúng so với Báo cáo của Chính phủ, do Đoàn giám sát yêu cầu các địa phương báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất đai tại NLT quốc doanh ở địa phương theo đề cương, bảng biểu của Đoàn giám sát. Tuy nhiên, một số UBND tỉnh không gửi báo cáo theo yêu cầu, có những tỉnh báo cáo không có số liệu theo mẫu biểu tổng hợp của Đoàn giám sát, do vậy chỉ tổng hợp được số liệu của những địa phương có báo cáo nên có sự vênh về số liệu so với Báo cáo của Chính phủ. Số liệu được trích dẫn chỉ có tính chất tham khảo, đối chiếu, so sánh với số liệu chính thức từ báo cáo của Chính phủ.


(11) Về kỹ thuật văn bản


Các ý kiến góp ý về từ ngữ, kỹ thuật văn bản đã được tiếp thu hợp lý và thể hiện trong Dự thảo Nghị quyết về tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác sử dụng, trình Quốc hội xem xét, thông qua.  
Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội,

Trên đây là Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến ĐBQH đối với Nghị quyết về tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác sử dụng.
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